
STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Phường/Xã Tỉnh/thành GIẢI

1 LƯƠNG PHÚC AN 1A3 TH Quỳnh Mai Bạch Mai Hà Nội Nhất

2 CHU QUỲNH ANH 2E TH Ngô Quyền Bạch Mai Hà Nội Nhì

3 LÂM TẤN PHONG 1A2 TH Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội Nhì

4 VÕ HOÀNG MINH TÙNG 1A3 TH Xuân La Xuân Đỉnh Hà Nội Ba

5 TRẦN NHẬT MINH 3A2 TH Nghĩa Dũng Hồng Hà Hà Nội Ba

6 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 2A2 TH Phú Thịnh Viên Sơn Hà Nội Ba

7 TRẦN TRƯỜNG BÁCH 3C TH Tương Giang Từ Sơn Bắc Ninh Khuyến khích

8 NGUYỄN LINH CHI 3G TH Nguyễn Trãi Khương Đình Hà Nội Khuyến khích

9 NGUYỄN LÊ BẢO ANH 2A6 TH Yên Sở Hoàng Mai Hà Nội Khuyến khích

10 TRẦN NGỌC TRÚC ANH 1M7 TH Marie Curie Long Biên Hà Nội Khuyến khích

11 TRẦN DUY CHÍ AN 2A1 Iris Gia Sàng Thái Nguyên Khuyến khích

12 NGUYỄN TRÚC ANH 2A4 TH Đoàn Kết Long Biên Hà Nội Khuyến khích

13 LÊ HẢI AN 1A TH Ngô Quyền Bạch Mai Hà Nội Khuyến khích

14 TRẦN THIÊN THANH 1A1 TH Nghĩa Dũng Hồng Hà Hà Nội Khuyến khích

15 TRẦN VÕ THANH TRÚC 3H TH Trưng Vương Hoàn Kiếm Hà Nội Khuyến khích

16 PHẠM NGỌC BẢO CHÂU 3G TH Nam Thành Công Láng Hà Nội Khuyến khích

17 NGUYỄN DIỆP TÂM ANH 2A5 TH Đô Thị Sài Đồng Bồ Đề Hà Nội Khuyến khích

18 VŨ NGỌC DIỆP 1A2 TH Vũ Xuân Thiều Phúc Lợi Hà Nội Khuyến khích

19 PHẠM ĐÌNH PHONG 2A05
TH Vinschool Ocean 

Park
Gia Lâm Hà Nội Khuyến khích

KHU VỰC HÀ NỘI (6 - 8 TUỔI)



20 TÔ BẢO DIỆP 1C TH Kim Liên
Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám
Hà Nội Khuyến khích

21 DƯƠNG MINH QUANG 3A1 TH Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Hà Nội Khuyến khích

STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Phường/Xã tỉnh/thành GIẢI

1 VÕ HOÀNG KHẢ NGÂN 5A10
TIỂU HỌC XUÂN 

LA

34 Xuân La, Xuân 

Đỉnh
TP Hà Nội Nhất

2 VŨ MINH TUỆ PHƯƠNG 5A18 TH Vinschool
Minh Khai, Times 

City
TP Hà Nội Nhì

3 NGUYỄN XUÂN MAI 5G TH Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội Nhì

4 NGUYỄN TÚ ANH 5A3 TH Lê Văn Tám Bạch Mai Hà Nội Ba

5 NGUYỄN XUÂN TUỆ ANH 5A1 TH Lương Yên Hai Bà Trưng Hà Nội Ba

6 TRẦN ĐỨC ANH 4A4
PTCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Vĩnh Tuy Hà Nội Ba

7 PHẠM ĐOÀN THIÊN ÂN 4G TH Đông Ngạc B Đông Ngạc Hà Nội Khuyến khích

8 ĐOÀN MINH ANH 5A3
TH Vinschool 

Metropolis
Giảng Võ Hà Nội Khuyến khích

9 NGUYỄN MINH CHÂU 5E4 Liên cấp Everest Hoàng Quốc Việt Hà Nội Khuyến khích

10 VŨ NGỌC KIM CHI 4A TH Phú Thịnh Sơn Tây Hà Nội Khuyến khích

11 NGÔ QUỲNH CHI 5A3 TH Trưng Trắc Hai Bà Trưng Hà Nội Khuyến khích

12 TRẦN NGUYỄN HƯƠNG LY 5A2 TH Tô Hiến Thành Vĩnh Tuy Hà Nội Khuyến khích

13 VŨ QUỲNH ANH 4A2 TH Liên Mạc Thượng Cát Hà Nội Khuyến khích

14 VŨ THUỲ ANH 4A1
TH Nguyễn Đình 

Chiểu
Vĩnh Tuy Hà Nội Khuyến khích

15 TRẦN NGỌC ANH THƯ 4A4 TH Cổ Nhuế 2A Đông Ngạc Hà Nội Khuyến khích

16 PHẠM TIẾN ĐẠT 5A1 Tiểu học Ngô Quyền Bạch Mai Hà Nội Khuyến khích

17 NGUYỄN PHAN ANH 5A3 TH Thạch Bàn A Long Biên Hà Nội Khuyến khích

18 TRẦN KHÁNH CHI 4A2 TH Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Hà Nội Khuyến khích

19 LÊ THANH TÂM 5A3 TH Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hà Nội Khuyến khích

KHU VỰC HÀ NỘI (9 - 10 TUỔI)



20 NGUYỄN BẢO ANH 5A3 TH Iris P. Gia Sàng Tp Thái Nguyên Khuyến khích

21
NGUYỄN ĐỊCH NHẬT 

MINH
5A TH Tân Hồng Từ Sơn Bắc Ninh Khuyến khích



STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Phường/Xã Tỉnh, Thành GIẢI

1 Hà Hoài An 3C Tiểu học Lý Tự Trọng Hạc Thành Thanh Hóa Nhất

2 Đỗ Thảo Vân 2H Tiểu học Tứ Minh Tứ Minh Hải Phòng Nhì

3 Nguyễn Trâm Anh 1E Tiểu ho ̣̣̣̣c thị trấn Tĩnh Gia Thanh Hóa Nhì

4 Lê Hồng Quang 3A Tiểu học Lý Tự Trọng Hạc Thành Thanh Hóa Ba

5 Bùi Anh Thư 3A5 Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh An Biên Hải Phòng Ba

6 Triệu Gia Hưng 3A2 TH Trần Hưng Đạo Phường Lê Chân Hải Phòng Ba

7 Trần Ngọc Kim Ngân 3A3 Tiểu học Nguyễn Trãi Gia Viên Hải Phòng Khuyến khích

8 Đinh Vũ Cát An 3A6 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

9 Phí Đức Thiện 3A3 Tiểu học Cao Xanh Cao Xanh Hải Phòng Khuyến khích

10 Nguyễn Quỳnh Anh 3A4 Tiểu học Nguyễn Văn Tố Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

11 Cao Nguyễn Bảo Ngọc 2A Tiểu học Lương Chí Tĩĩnh Gia Thanh Hóa Khuyến khích

12 Lại Minh Khôi 2A5 Tiểu học Bạch Đằng Hồng Bàng Hải Phòng Khuyến khích

13 Phạm Ngọc Minh Châu 3C8 Tiểu học Chu Văn An Gia Viên Hải Phòng Khuyến khích

14 Đỗ Hoàng Gia Phúc 3B Tiểu học Đặng Cương An Dương Hải Phòng Khuyến khích

15 Nguyễn Quỳnh Anh 1A2 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

16 Phạm Nguyễn Anh Khôi 3A6 Tiểu học Bạch Đằng Hồng Bàng Hải Phòng Khuyến khích

17 Nguyễn Như Bích Ngọc 3G Tiểu học Tứ Minh Tứ Minh Hải Phòng Khuyến khích

18 Lê Thị Diệu Linh 3A4 Tiểu học Lưu Kiếm Lưu Kiến Hải Phòng Khuyến khích

19 Bùi Nguyễn Quỳnh Chi 3A2 Tiểu học Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng Hải Phòng Khuyến khích

20 Hoàng Thiên Khôi 2A7 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Hải Phòng Khuyến khích

21 Đoàn Diệp Chi 2A3 Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền Hải Phòng Khuyến khích

STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG TH Phường/Xã Tỉnh, Thành GIẢI

1 Phạm Thị Thùy Chi 4B TH Hải Tân Tân Hưng Hải Phòng Nhất

2 Phạm Bảo Châu Anh 4D4 TH Thái Phiên Ngô Quyền Hải Phòng Nhì

3 Nguyễn Đức Phú 5A6 TH Ngọc Sơn Phường Phù Liễu Hải Phòng Nhì

KHU VỰC HẢI PHÒNG (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC HẢI PHÒNG (9 - 10 TUỔI)



4 Đào Ngọc Châu 5A TH Thị Trấn Phường Tĩnh Gia Thanh Hóa Ba

5 Đỗ Phương Bảo Hân 4A7 TH Võ Thị Sáu Phường An Biên Hải Phòng Ba

6 Lê Mạnh Quang 4A TH&THCS Lương Chí Phường Tĩnh Gia Thanh Hóa Ba

7 Phạm Huyền My 4D5 Tiểu học Trần Quốc Toản Phường Ngô Quyền Hải Phòng Khuyến khích

8 Bùi Thị Khánh Hà 4D3 TH Nguyễn Du Ngô Quyền Hải Phòng Khuyến khích

9 Nguyễn Hương Nhi 5A4 TH Đa Phúc Phường Hưng Đạo Hải Phòng Khuyến khích

10 Nguyễn Quỳnh Chi 4A TH An Phượng xã Hà Tây Hải Phòng Khuyến khích

11 Lê Ngọc Bảo Châu 4A2 TH Đồng Hòa Kiến An, Hải Phòng Khuyến khích

12 Đặng Phương Thảo 5A5 TH An Hồng Hồng An Hải Phòng Khuyến khích

13 Vũ Nguyễn Song Như 4A2 TH Nguyễn Khuyến Gia Viên Hải Phòng Khuyến khích

14 Nguyễn Hà Vy 4A3 TH Đinh Tiên Hoàng Kiến An, Hải Phòng Khuyến khích

15 Đăng Ngọc Bảo Khánh 5A4 TH Nam Hà (Cơ sở 1) Phù Liễn Hải Phòng Khuyến khích

16 Đỗ Nhật Giang 5A10 TH Võ Thị Sáu Phường An Biên Hải Phòng Khuyến khích

17 Phạm Minh Hiếu 4A3 TH Hồng Thái Phường An Hải Hải Phòng Khuyến khích

18 Lê Bảo Nhi 5A2 TH Dư Hàng Lê Chân Hải Phòng Khuyến khích

19 Vũ Tiến Đạt 5A1 TH&THCS&THPT Alpha Hưng Đạo Hải Phòng Khuyến khích

20 Ôn Lộc Vy 5A2 TH Nguyễn Trãi Gia Viên Hải Phòng Khuyến khích

21 Nguyễn Mạnh Dũng 5A4 TH Bạch Đằng Hồng Bàng Hải Phòng Khuyến khích



STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Xã, phường Tỉnh, Thành GIẢI

1 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân 2/1 TH Tôn Đức Thắng An Khê Tp Đà Nẵng Nhất

2 Phan Khả Hân 2/1 PT Hermann Gmeiner Khuê Mỹ Tp Đà Nẵng Nhì

3 Trần Nhã Xuân Giao 3/10 TH Trần Đại Nghĩa Cẩm Lệ Tp Đà Nẵng Nhì

4 Võ Lê Gia Uyên 1/2 TH Phù Đổng Phan Châu Trinh Tp Đà Nẵng Ba

5 Nguyễn Xuân Ngọc Khuê 3/1 TH Bùi Thị Xuân Hoà Khánh Tp Đà Nẵng Ba

6 Nguyễn Gia Hưng 3./4 TH Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hòa Ba

7 Nguyễn Hữu Hoàng 1/6 TH Tiểu La An Hải Tp Đà Nẵng Khuyến khích

8 Hoàng Gia Hân 2/3 TH Nguyễn Thái Học An Hải Tp Đà Nẵng Khuyến khích

9 Trần Tuệ Lam 1/5 TH Bùi Thị Xuân Liên Chiểu Đà Nẵng Khuyến khích

10 Ngô Đặng Thiên An 2/3 TH Lê Văn Tám Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

11 Trần Nhã Cát Tiên 3/3 TH Lê Văn Tám Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

12 Nguyễn Đào Như Ý 3/2 TH Nguyễn Đức Cảnh Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

13 Dương Ngọc Minh Đan 2/1 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm An Khê Đà Nẵng Khuyến khích

14 Đào Cát An Nhiên 1/1 TH Trần Văn Dư Hoà Cường Đà Nẵng Khuyến khích

15 Bạch Nguyễn Hoàng My 1/2 TH Thái Phiên Xã Tam Đại Tp Đà Nẵng Khuyến khích

16 Trần Sơn Hà 2/4 TH Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê Tp Đà Nẵng Khuyến khích

17 Nguyễn Bảo Hân 3/3 TH Núi Thành Hoà Cường Tp Đà Nẵng Khuyến khích

18 Võ Phương Tuệ Anh 3/3 TH Núi Thành Hoà Cường Tp Đà Nẵng Khuyến khích

19 Đinh Ngọc Bảo Uyên 3/1 TH Hoà Khương Hoà Tiến Đà Nẵng Khuyến khích

20 Phan An Phúc 2/2 TH Trần Quý Cáp Hương Trà Tp Đà Nẵng Khuyến khích

21 Trần Phạm Khôi Minh 3/2 TH Lê Lai Thanh Khê Tp Đà Nẵng Khuyến khích

STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Xã, phường Tỉnh, Thành GIẢI

1 Ngô Mộc Miên 5/2 TH Tôn Đức Thắng An Khê Đà Nẵng Nhất

2 Bùi Tôn Thảo Nguyên 5/5 TH Trần Đại Nghĩa Hoà Xuân Đà Nẵng Nhì

3 Nguyễn Ngọc Tú Anh 4/3 TH-THCS-THPT Sky-line Hải Châu Đà Nẵng Nhì

4 Lê Nguyễn Bảo Châu 5/2 TH Lê Văn Hiến Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Ba

KHU VỰC ĐÀ NẴNG (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC ĐÀ NẴNG (9 - 10 TUỔI)



5 Lê Hoàng Anh Quân 4/5 TH Lê Văn Hiến Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Ba

6 Trần Nguyễn An Nhiên 5/8 TH Trần Văn Dư Hoà Xuân Đà Nẵng Ba

7 Nguyễn Thị Nhã Trang 4/2 TH Lâm Quang Thự Hoà Vang Đà Nẵng Khuyến khích

8 Hoàng Ngọc Thiên Di 4/1 TH Phạm Hồng Thái Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Khuyến khích

9 Phạm Mai Dương 4/4 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Khuyến khích

10 Nguyễn Ngọc Nhã Hân 4/4 TH Trần Quý Cáp Hương Trà Đà Nẵng Khuyến khích

11 Huỳnh Ngọc Minh 4/6 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

12 Hồ Ngọc Bảo Trân 5/2 TH số 2 Hoà Phước Hoà Xuân Đà Nẵng Khuyến khích

13 Phan Văn Thiên Ân 4/4 TH Trưng Vương Xã Thăng Bình Tp Đà Nẵng Khuyến khích

14 Lê Nguyễn Phúc Khang 4/7 TH Ông Ích Đường Cẩm Lệ Tp Đà Nẵng Khuyến khích

15 Nguyễn Thái Bảo Trâm 4/4 TH Bạch Đằng Hải Châu Đà Nẵng Khuyến khích

16 Hoàng Thị Ngọc Anh 5 TH Nguyễn Duy Trinh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Khuyến khích

17 Thái Thị Thuỳ An 4C TH Trương Đình Nam Xã Thượng Đức Tp Đà Nẵng Khuyến khích

18 Hà Trần Chí Công 5/1 TH Ông Ích Khiêm Hải Châu Đà Nẵng Khuyến khích

19 Nguyễn Ly Na 4B TH và THCS Đại Sơn Thượng Đức Tp Đà Nẵng Khuyến khích

20 Lê Thuỳ Bảo Ngọc 4/4 TH Điện Biên Phủ Thanh Khê Đà Nẵng Khuyến khích

21 Phan Ngọc Quỳnh Hương 4/5 TH Trần Nhân Tông Cẩm Lệ Đà Nẵng Khuyến khích



STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Xã, phường Tỉnh, Thành GIẢI

1 Trần Tùng Linh Châu 3a4 Tiểu học Nam Việt Phường An Hội Tây Tp. Hồ Chí Minh Nhất

2 Lê Ngô Nhã Tuệ .3/6 Tiểu học Thủ Thừa xã Thủ Thừa Tỉnh Tây Ninh Nhì

3 Mai Nguyễn Phương Trà 3/8 Tiểu học Bình Trị 2 Phường An Lạc Tp. Hồ Chí Minh Nhì

4 Nguyễn An Nhiên 2a6 Tiểu học Phước An Phường Phước Thắng Tp. Hồ Chí Minh Ba

5 Trần Ngân Hà 3/5 Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh Ba

6 Trịnh Trần Hoàng Anh 3/1 Tiểu học Võ Văn Tần Phường Trung Mỹ Tây Tp. Hồ Chí Minh Ba

7 Phạm Huyền Anh 1
8

Tiểu học Trần Quốc Toản Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

8 Đào Lê Hoài An 2/1 Tiểu học Ngô Quyền Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

9 Nguyễn Minh Thu 2/1 Tiểu học tư thục Nhựt Tân Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

10 Đàm Vương Giai Ân 2/3 Tiểu học Lương Thế Vinh Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

11 Nguyễn Mai Phương 2/2 Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi Phường Hóc Môn Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

12 Quách Lê Bảo Châu 3/3 Tiểu học Thân Nhân Trung Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

13 Phan Ngọc An Nhiên 2/2 Tiểu học Trương Định Đông Hưng Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

14 Đinh Trần Thu Thảo 2/3 Tiểu học Phạm Văn Hai Xã Tân Vĩnh Lộc Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

15 Nguyễn Thị Minh Thư 2/7 Tiểu học Kim Đồng Phường Bình Hưng Hoà B Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

16 Đào Ngọc Khánh Diệp 1/7 Tiểu học Vĩnh Lộc 2 Xã Vĩnh Lộc Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

17 Nguyễn Hoàng Tố Quyên 1/2 Tiểu học Quang Trung Phường Trung Mỹ Tây Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

18 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2/13 Tiểu học Trần Quang Cơ Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

19 Kiều Minh Thanh Trúc 2/2 Tiểu học Việt Mỹ Xã Vĩnh Lộc Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

20 Vương Gia Hân 1/1 Tiểu học Nguyễn Thái Bình Phường Tân Thới Hiệp Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

21 Trần Tuệ An 3/8 Tiểu học Vĩnh Lộc A Xã Vĩnh Lộc Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Xã, phường Tỉnh, Thành GIẢI

1 Huỳnh Thu Nhiên 4/3 Tiểu học Hồng Hà Phường Gia Định Tp. Hồ Chí Minh Nhất

2 Trần Thảo Nguyên 5a6 Tiểu học Phước An Phường Phước Thắng Tp. Hồ Chí Minh Nhì

3 Mạnh Lâm Gia Hân 5a3 Tiểu học Phước Thắng Phường Phước Thắng Tp. Hồ Chí Minh Nhì

4 Hoàng Ngọc Cát Tường 4/7 Tiểu học Trưng Trắc Phường Phú Thọ Tp. Hồ Chí Minh Ba

KHU VỰC TP. HCM (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC TP HCM (9 - 10 TUỔI)



5 Trương Mỹ Linh 5/3 Tiểu học Lương Thế Vinh Phường An Lạc Tp. Hồ Chí Minh Ba

6 Trần Quỳnh Trang 5/10 Tiểu học Vĩnh Lộc 2 Xã Vĩnh Lộc Tp. Hồ Chí Minh Ba

7 Trần Ngọc Vân Quỳnh 5/1 Tiểu học Phan Chu Trinh Xã Phú Thạnh Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

8 Trần Ngọc Huyền Trang 4/3 Tiểu học Bình Tâm Tân An Long An Khuyến khích

9 Sơn Thị Như ý 5/9 Tiểu học Bình Hưng Hoà Phường Bình Hưng Hoà Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

10 Trần Gia Hân 4/1 Tiểu học Đặng Văn Bất Phường Hiệp Bình Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

11 Trần Hoàng Gia Hân 4/2 Tiểu học An Lạc 1 Phường An Lạc Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

12 Nguyễn Hoàng Nguyên Phương5/20 Tiểu học Ngô Quyền Phường Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

13 Đỗ Gia Bảo 5E Tiểu học Đoàn Kết Phường Vũng Tàu Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

14 Bùi Minh Tuệ 4/5 Tiểu học Phú Lợi 2 Phường Phú Lợi Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

15 Nguyễn Ngọc Kỳ Thư 4/7 Tiểu học Nguyễn Du Đông Hưng Thuận Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

16 Nguyễn Gia Phúc 4/7 Tiểu học Phú Lợi Phường Phú Lợi Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

17 Đỗ Phan Gia Như 5a3 Tiểu học Phước Thắng Phường Phước Thắng Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

18 Phạm Lê Ngọc Trân 4/7 Tiểu học Quang Trung Phường Trung Mỹ Tây Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

19 Hoàng Ngọc Như Ý 4/7 Tiểu học Trưng Trắc Phường Phú Thọ Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

20 Phạm Thuỳ Anh 5/7 Tiểu học Hiệp Thành Phường Phú Lợi Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích

21 Nguyễn Thiện Nhân 4/2 Tiểu học Nguyễn An Khương Phường Đông Hưng Thuận Tp. Hồ Chí Minh Khuyến khích



STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Xã, phường Tỉnh Thành GIẢI

1 Nguyễn Hoàng Thiên Ý 3.2 Tiểu Hòa Bình Hố Nai Đồng Nai Nhất

2 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 1/2 Tiểu học, THCS, THPT Lê Quý Đôn - Quyết ThắngTrấn Biên Đồng Nai Nhì

3 Nguyễn Kỳ Duyên 3/5 Tiểu ho ̣̣̣̣c Long An Long Thành Đồng Nai Nhì

4 Vũ Duy Phú 3/2 Tiểu học Nguyễn Huệ Long Bình Đồng Nai Ba

5 Nguyễn Minh Khôi 2D Song Ngữ Lạc Hồng Trấn Biên Đồng Nai Ba

6 Lê Ngọc Tú Anh 1/1 Tiểu học Nguyễn Du Trấn Biên Đồng Nai Ba

7 Võ Nhã Duyên 2/1 Tiểu học Nguyễn Du Trấn Biên Đồng Nai Khuyến khích

8 Nguyễn Thái Gia Huy 3/6 THCS Hoàng Hoa Thám Long Bình Đồng Nai Khuyến khích

9 Vũ Nguyễn Minh Trang 3D Tiểu học Trần Phú Hố Nai Đồng Nai Khuyến khích

10 Võ Minh Nhật 3/4 Tiểu học Tân Mai 1 Tam Hiệp Đồng Nai Khuyến khích

11 Choo Pei Qi 2E Tiểu học Trần Phú Hố Nai Đồng Nai Khuyến khích

12 Phạm Vy Vy 3/4 Tiểu học Tân Mai 1 Tam Hiệp Đồng Nai Khuyến khích

13 Trịnh Ngọc An Nhiên 2H Tiểu học An Hảo Trấn Biên Đồng Nai Khuyến khích

14 Lương Trần Minh Ngọc 2G Song Ngữ Lạc Hồng Trấn Biên Đồng Nai Khuyến khích

15 Trần Minh Phúc 1/4 Tiểu học An Hảo Long Hưng Đồng Nai Khuyến khích

16 Phan Ngọc Bảo Châu 2/1 Tiểu học Lê Văn Tám Quang Vinh Đồng Nai Khuyến khích

17 Nguyễn Ngọc An Nhiên 2/6 Tiểu học An Hảo Trấn Biên Đồng Nai Khuyến khích

18 Nguyễn Ngọc Lam Quỳnh 3/2 Tiểu học Tân Mai Tam Hiệp Đồng Nai Khuyến khích

19 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 3E Tiểu học Trần Phú Hố Nai Đồng Nai Khuyến khích

20 Phan Duy Phúc 1/1 Tiểu học An Hảo Trấn Biên Đồng Nai Khuyến khích

21 Lê Ngọc Kim Ngân 3D Tiểu học Dư Khánh Ninh Hải Ninh Thuận Khuyến khích

STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Xã, phường Tỉnh Thành GIẢI

1 Nguyễn Hữu Gia Bình 4/7 Tiểu học Trảng Dài Trảng Dài Đồng Nai Nhất

2 Trương Thái An 4/1 Tiểu học Lê Văn Tám Trấn Biên Đồng Nai Nhì

KHU VỰC ĐỒNG NAI (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC ĐỒNG NAI (9 - 10 TUỔI)



3 Trần Nguyễn Thảo Quỳnh 5/2 Tiểu học Nguyễn An Ninh Tam Hiệp Đồng Nai Nhì

4 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc 5/8 Tiểu học Nguyễn Du Biên Hòa Đồng Nai Ba

5 Trần Đồng Thiên Long 4/5 Tiểu học Quang Vinh Quang Vinh Đồng Nai Ba

6 Nguyễn Lê Khánh 5/7 Tiểu học Lê Văn Tám Trấn Biên Đồng Nai Ba

7 Vũ Ngọc Như Quỳnh 3B TH Nguyễn Huệ Gia Kiêm Đồng Nai Khuyến Khích

8 Đinh Đan Di 5/10 TH Hòa Bình Hố Nai Đồng Nai Khuyến Khích

9 Phạm Nguyễn Thúy Hằng 5/9 TH Tam Phước 2 Tam Phước Đồng Nai Khuyến Khích

10 Phạm Ngọc Khải Phương 5/1 TH An Hảo Tam Hiệp Đồng Nai Khuyến Khích

11 Nguyễn Phạm Minh Phát 4/8 TH Hòa Bình Hố Nai Đồng Nai Khuyến Khích

12 Phạm Thị Ngọc Ý 5/4 TH Kim Đồng Trị An Đồng Nai Khuyến Khích

13 Nguyễn Lâm Tú Quyên 5/6 TH Tân Tiến Tam Hiệp Đồng Nai Khuyến Khích

14 Nguyễn Hoàng Khánh Hân 3A Song ngữ Lạc Hồng Trấn Biên Đồng Nai Khuyến Khích

15 Phạm Nguyễn Tường Vy 5/1 Tiểu học Kim Đồng Trị An Đồng Nai Khuyến Khích

16 Nguyễn Phi Hải Yến 4/1 Tiểu học Tam Phước 4 Tam Phước Đồng Nai Khuyến Khích

17 Nguyễn Lê Thanh Trúc 4/4 Tiểu học Long An Long Thành Đồng Nai Khuyến Khích

18 Nguyễn Trần Yến Nhi 5/3 Tiểu học Tam Phước 2 Tam Phước Đồng Nai Khuyến Khích

19 Liêng Đỗ Khả Tú 5/8 Tiểu học Nguyễn Du Trấn Biên Đồng Nai Khuyến Khích

20 Bùi Thị Quỳnh Diệp 4/5 Tiểu học Nguyễn Chí Thanh Long Bình Đồng Nai Khuyến Khích

21 Mai Nhã Phương 5/8 Tiểu học Nguyễn Du Trấn Biên Đồng Nai Khuyến Khích



STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Xã, phường Tỉnh, Thành GIẢI

1 Trần Võ Gia Hân 3/2 Tiểu học Nguyễn Du Phường Long Châu Vĩnh Long Nhất

2 Phạm Thị Ngọc Ân 3/3 Tiểu học Tân Phú Trung Xã Tân Phú Trung Đồng Tháp Nhì

3 Võ Cao Tiến 1/6 Tiểu học Phú Mỹ Phường Sa Đéc Đồng Tháp Nhì

4 Bùi Nguyễn Khánh An 3A2 Tiểu học Thới Bình 1 Ninh Kiều Cần Thơ Ba

5 Nguyễn Trần Nhã Vy 3/3 Tiểu học Phạm Hữu Lầu Phường Sa Đéc Đồng Tháp Ba

6 Nguyễn Thị Thùy Dung 3A1 Tiểu học Bình Tấn 2 Bình Thành Đồng Tháp Ba

7 Văn Nguyễn Ngọc Diệp 3.3 Tiểu học Lê Quý Đôn Ninh Kiều Cần Thơ Khuyến khích

8 Trần Quang Hảo 3A Tiểu học Châu Văn Liêm Long Xuyên An Giang Khuyến khích

9 Trần Công Tiến 2.5 Tiểu học Tân Hiệp Châu Thành Đồng Tháp Khuyến khích

10 Văn Tấn Dũng 3A2 Tiểu học Bình Thủy 1 Bình Thủy Cần Thơ Khuyến khích

11 Đỗ Thị Yến Vy 3/1 Tiểu học Mỹ Xương Mỹ Thọ Đồng Tháp Khuyến khích

12 Nguyễn Khả Di 3/4 Tiểu học Bùi Sĩ Hùng Bình Đại Vĩnh Long Khuyến khích

13 Nguyễn Lê Nhi Quỳnh 3/3 Tiểu học Trưng Vương Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích

14 Huỳnh Nguyễn Kim Cương 3A Tiểu học Nguyễn Huệ Ô Môn Cần Thơ Khuyến khích

15 Đào Xuân Phương 3A Tiểu học Lê Văn Nhung Long Xuyên An Giang Khuyến khích

16 Lê Tấn Tiến 3/1 Tiểu học Tân Long Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích

17 Trần Ngọc Bảo Yên 3B Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây Thạnh Mỹ Tây An Giang Khuyến khích

18 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 2.8 Tiểu học Ngô Quyền Ninh Kiều Cần Thơ Khuyến khích

19 Cao Gia Tuệ 2/3 Tiểu học Chu Văn An Phú Tân Vĩnh Long Khuyến khích

20 Trịnh Trần Nhật Thy 2/1 Tiểu học Tân Dương Tân Dương Đồng Tháp Khuyến khích

21 Nguyễn Thảo Vy 3/1 Tiểu học Vĩnh Phước Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích

STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Võ Cát Thiên An 4.7 Tiểu học Ngô Quyền Ninh Kiều Cần Thơ Nhất

2 Lê Ngọc Thiên Kim 5A3 Tiểu học Trà An Thới An Đông Cần Thơ Nhì

3 Nguyễn Minh Cát Nhi 4/2 Tiểu học Vĩnh Phước Sa Đéc Đồng Tháp Nhì

KHU VỰC CẦN THƠ (9 - 10 TUỔI)

KHU VỰC CẦN THƠ (6 - 8 TUỔI)



4 Ngô Lê Bảo Trân 5/2 Tiểu học Bình Tấn 2 Bình Thành Đồng Tháp Ba

5 Trần Thiên Phúc 4A1 Tiểu học Thạnh Hòa I Thạnh Hòa Cần Thơ Ba

6 Nguyễn Lâm Phúc Khang 5/2 Tiểu học Trưng Vương Sa Đéc Đồng Tháp Ba

7 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 5/1 Tiểu học Nha Mân 2 Châu Thành Đồng Tháp Khuyến khích

8 Phan Huỳnh Khánh Long 5E Tiểu học Châu Văn Liêm Long Xuyên An Giang Khuyến khích

9 Dương Quốc An 5A Tiểu học Phan Bội Châu Cái Khê Cần Thơ Khuyến khích

10 Phạm Hồ Bảo Ngọc 5/1 Tiểu học An Khánh 1 Tân Nhuận Đông Đồng Tháp Khuyến khích

11 Trần Phan Quốc Anh 5/1 Tiểu học Nha Mân 1 Tân Nhuận Đông Đồng Tháp Khuyến khích

12 Sơn Đặng Quỳnh Anh 5/3 Tiểu học Thực hành Sư phạm Cao Lãnh Đồng Tháp Khuyến khích

13 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 4/3 Tiểu học Ngãi Tứ A Ngãi Tứ Vĩnh Long Khuyến khích

14 Nguyễn Thi ̣̣̣̣ Thanh Tuyền 4/1 Tiểu học - THCS An Phước Giao Long Vĩnh Long Khuyến khích

15 Huỳnh Khả Minh 4/4 Tiểu học Nguyễn Du Long Châu Vĩnh Long Khuyến khích

16 Đoàn Gia Phú 4/3 Tiểu học Chu Văn An Phú Tân Vĩnh Long Khuyến khích

17 Dương Bảo Ngọc 4/3 Tiểu học Tân Dương Tân Dương Đồng Tháp Khuyến khích

18 Thạch Ngọc Yến Vy 5/1 Tiểu học Trà Cú A Trà Cú Vĩnh Long Khuyến khích

19 Đặng Quốc Hưng 5B Tiểu học Nguyễn Huệ Phước Thới Cần Thơ Khuyến khích

20 Kiều Minh Phúc 5/1 Tiểu học Tân Xuân Tân Phú Trung Đồng Tháp Khuyến khích

21 Từ Vĩ Phát 4/6 Tiểu học Kim Đồng Sa Đéc Đồng Tháp Khuyến khích



STT TÊN HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TỈNH GIẢI

1 Lê Bảo An 5A Trường Tiểu học và THCS Tự Tân Thái Bình Khuyến khích

2 Nguyễn Thế Hiển 5D Trường Tiểu học Minh Lãng Thái Bình Khuyến khích

3 Trần Phương Linh 2B Trường Tiểu học Vũ Lễ Thái Bình Khuyến khích

4 Vũ Tuệ Minh 3A6  Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thái Bình Khuyến khích

5 Đoàn Vũ Thế Anh 1B Trường Tiểu học và THCS Xuân Hoà Thái Bình Khuyến khích

THÁI BÌNH



STT TÊN TRƯỜNG PHƯỜNG/XÃ TỈNH/THÀNH

1 TH Nguyễn Du Long Xuyên - An Giang An Giang

2 TH Lê Văn Nhung Long Xuyên - An Giang An Giang

3 TH Âu Cơ Rạch Giá - An Giang An Giang

4 TH Kim Đồng Rạch Giá - An Giang An Giang

5 TH Ngọc Vân Ngọc Thiện - Bắc Ninh Bắc Ninh

6 TH Xuân Hương Mỹ Thái - Bắc Ninh Bắc Ninh

7 Mầm non Lão Hồ Tân An - Bắc Ninh Bắc Ninh

8 TH Đa Mai Đa Mai - Bắc Ninh Bắc Ninh

9 TH Chánh Mỹ Thủ Dầu 1 - Bình Dương Bình Dương

10 TH Định Hòa 2 Thủ Dầu 1 - Bình Dương Bình Dương

11 Trường TH-THCS Đông Hưng Xã Tân Hưng Cà Mau

12 TH Lê Quý Đôn Vĩnh Trạch Cà Mau

13 Trường TH Bình Thủy Bình Thủy Cần Thơ

14 TH Long Tuyền 2 Long Điền - Cần Thơ Cần Thơ

15 TH Nguyễn Huệ Phước Thới Cần Thơ

16 Trường TH Hưng Lợi 2 P Tân An Cần Thơ

17 TH Kim Tuyền 1 Long Tuyền Cần Thơ

18 Trường TH Trà Nóc 2 Thới An Đông Cần Thơ

19 TH Long Hòa 1 Long Tuyền Cần Thơ

20 TH Phạm Hồng Thái Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

21 TH Duy Sơn Thôn Chiêm Sơn, Xã Duy Xuyên Đà Nẵng

22 TH Lê Văn Tám Thanh Khê Đà Nẵng

GIẢI TẬP THỂ



23 TH Phù Đổng Hải Châu - Đà Nẵng Đà Nẵng

24 TH Nguyễn Chí Thanh Phường Bình Kiến Đắk Lắk

25 TH Nguyễn Chí Thanh Long Bình - Đồng Nai Đồng Nai

26 Trường TH Song Ngữ Lạc Hồng Trấn Biên Đồng Nai

27 TH An Hảo Trấn Biên Đồng Nai

28 TH Phan Đình Phùng Biên Hòa - Đồng Nai Đồng Nai

29 TH Lê Văn Tám Tam Hiệp - Đồng Nai Đồng Nai

30 TH Tân Mai 1 Tam Hiệp Đồng Nai

31 TH Hoàng Hoa Thám Tam Hiệp - Đồng Nai Đồng Nai

32 PT thực hành sư phạm Tam Hiệp - Đồng Nai Đồng Nai

33 TH Hòa Bình Hố Nai - Đồng Nai Đồng Nai

34 Trường TH Kim Đồng Xã Trị An Đồng Nai

35 TH Mỹ Xương Mỹ Tho - Đồng Tháp Đồng Tháp

36 TH Hòa Khánh Sa Đéc - Đồng Tháp Đồng Tháp

37 TH Trưng Vương Sa Đéc - Đồng Tháp Đồng Tháp

38 TH Kim Giang Khương Đình Hà Nội

39 TH Chu Văn An Tây Hồ Hà Nội

40 TH Nguyễn Tuân Thanh Xuân Hà Nội

41 TH Kiến Hưng Hà Đông Hà Nội

42 TH Minh Khai A Tây Tựu Hà Nội

43 TH Bà Triệu Hai Bà Trưng Hà Nội

44 TH Nam Thành Công Đống Đa - HN Hà Nội

45 TH Thanh Xuân Nam Thanh Xuân Nam - HN Hà Nội

46 Trường TH Ngô Quyền Hai Bà Trưng Hà Nội



47 TH Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Hà Nội

48 Trường TH Nguyễn Trãi Phường Khương Đình -Thanh Xuân Hà Nội

49 TH Ngô Thì Nhậm Hai Bà Trưng - HN Hà Nội

50 Trường TH Thanh Bình Lê Thanh Nghị (Hải Dương) Hải Phòng

51 TH An Đồng An Hải Hải Phòng

52 Trường TH Bạch Đằng Hồng Bàng Hải Phòng

53 Trường TH Tân Tiến Tân Tiến-An Dương-Hải Phòng Hải Phòng

54 Trường TH An Hồng Phường Hồng An Hải Phòng

55 TH Đông Hải 1 Hải An - Hải Phòng Hải Phòng

56 TH Tân Dương Thủy Nguyên Hải Phòng

57 TH Hồng Thái An Hải Hải Phòng

58 TH Đồng Khởi Châu Thành - Hậu Giang Hậu Giang

59 Trường TH Thủy Xuân 5/69 Lê Ngô Cát-Thúy Xuân-Tp Huế Huế

60 Trường TH Trường An P. Thuận Hóa Huế

61 Trường TH Dạ Lê 25 Dạ Lê, Thủy Phương, Hương Thủy Huế

62 Trường TH Bình An Lộc Vĩnh, , Huyện Phú Lộc Huế

63 Trường TH Đông Hòa Trà Lý Hưng Yên

64 TH&THCS Phúc Thành Thái Binh - Hưng Yên Hưng yên

65 TH Vũ Vinh Vũ Thư - Hưng Yên Hưng yên

66 TH Dư Khánh Ninh Chử Khánh Hòa

67 TH Vĩnh Nguyên 1 Nha Trang Khánh Hòa

68 TH Vĩnh Phương 1 Bắc Nha Trang - Khánh Hòa Khánh Hòa

69 TH Phương Sài Phường Nha Trang Khánh Hòa

70 TH Phước Long 1 Phường Nam Nha Trang Khánh Hòa



71 TH Phước Hải 3 Phường Nam Nha Trang Khánh Hòa

72 TH Phước Đồng Phước Đồng - Nha Trang Nha Trang

73 Trường TH Nguyễn Trãi Phường Trường Thi Ninh Bình

74 Trường TH Mỹ Xá P, Thành Nam Ninh Bình

75 TH Cao Thắng Hạ Long - Quảng Ninh Quảng Ninh

76 TH Quang Trung Hạ Long - Quảng Ninh Quảng Ninh

77 TH Lê Hồng Phong Phường Nam Đông Hà Quảng Trị

78 TH Phường 2 Phường Nam Đông Hà Quảng Trị

79 TH Tân An Long An Tây Ninh

80 TH Tân An Long An Tây Ninh

81 TH Nguyễn Trung Trực Long An Tây Ninh

82 TH & THCS Quân Chu Quân Chu Thái Nguyên

83 TH & THCS Cát Nê Quân Chu Thái Nguyên

84 Trường TH & THCS Lương Chí Tĩnh Gia Thanh Hóa

85 Trường TH & THCS Lương Chí Tĩnh Gia Thanh Hóa

86 TH Nguyễn Thị Nuôi Đông Thạnh TP. HCM

87 TH An Phong Bình Đông TP. HCM

88 TH Lê Minh Châu Bình Châu TP. HCM

89 TH Phường Đúc Phường Thuận Hóa TP.Huế

90 TH Ngự Bình Phường An Cựu TP.Huế

91 Trường TH Phan Huy Ích 139 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn TP.HCM

92 TH Kim Đồng Thới An - HCM TP.HCM

93 TH Trương Định Q12 - HCM TP.HCM

94 TH Phú Lợi 2 Phú Lợi - HCM TP.HCM



95 TH Lê Văn Thọ Tân Thế Hiệp - HCM TP.HCM

96 TH Nguyễn Thị Định Đông Hưng Thuận - HCM TP.HCM

97 TH An Tường An Tường - Tuyên Quang Tuyên Quang

98 Trường TH Nguyễn Trung Kiên Xã Trung Thành Vĩnh Long

99 Trường TH Nguyễn Du Long Châu Vĩnh Long

100 TH An Phú Tân B An Phú Tân Vĩnh Long

101 Trường TH Trần Quốc Tuấn Phước Hậu Vĩnh Long

102 Trường Tiểu học Đông Hòa Phường Trà Lý Hưng Yên

103 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Phường Trường Thi Ninh Bình

104 Trường tiểu học Đặng Cương An Dương Hải Phòng
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